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Kính thưa Khách Hàng !
Lời đầu tiên nhôm ALUSO kính chúc quý khách hàng đối tác mạnh 
khoẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Nhôm ALUSO là nhôm thanh định hình hệ Châu Âu cao cấp được 
thiết kế sang trọng và hiện đại bề mặt cánh trơn phẳng chống bám 
bụi có độ cong nhìn thẩm mỹ cao, màu sắc đa dạng lớp sơn phủ bề 
mặt cao cấp bảo hành trên 10 năm.

Nhôm ALUSO được sản xuất trên dây truyền máy móc hiện đại theo 
tiêu chuẩn Châu Âu, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi 
ra khỏi nhà máy.

Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu đưa ra những 
sản phẩm vượt trội trên thị trường.

Nhôm ALUSO được thiết kế thông minh tinh gọn các mã, giảm đề 
xê khi sản xuất.

Chúng tôi tin rằng được sự đón nhận tin tưởng từ Quý khách hàng 
và đối tác hiện tại và trong tương lai.

Xin chân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm và đồng hành 
cùng chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!
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HỆ  MỞ 55 CHÂU ÂU

06 07

KHUNG BAO CỬA SỔ CÁNH CỬA SỔ ĐỐT CHIA VÁCH ĐỐ T LỒI

KHUNG VÁCH ĐỐ ĐỘNG SẬP VÁCH+CÁNH SẬP PHẲNG DÙNG TO T LỒI

ĐẢO KHUNG SẬP KÍNH HỘP VÁCH+ CÁNH SẬP KÍNH HỘP CHO KHUNG ỐP CHÂN CÁNH

Mã MãALU -C3328 ALU - 05 ALU - 04 ALU -XFC3296Mã Mã
Độ dày 2.0 1.221kg/m 2.0 1.61kg/m1.61kg/m 2.0 1.0 0.237kg/m

Mã ALU - 01 ALU - 02 ALU - C3203 ALU - 26Mã Mã Mã
Độ dày 1.4 0.962kg/m 1.052kg/m 0.955kg/m1.4 1.4 1.4 0.986kg/m

Mã ALU XF-C3209 Mã ALU-E22903 Mã ALU -C3295 Mã ALU -08
Độ dày 1.40 0.786kg/m 1.10kg/m1.2 0.25kg/m 0.237kg/m0.9 1.0

Mã ALU33 Mã ALU-C3286 Mã ALU - C3225 Mã ALU - E5508
Độ dày Độ dày Độ dày1.4 1.40.728kg/m 0.223kg/m 1.0 1.211kg/m Độ dày 1.0 0.424kg/m

CHUYỂN GÓC 90 I NỐI KHUNG KHUNG NAN CHỚP NAN CHỚP

Mã ALU-P5513 Mã ALU- 55- IN Mã ALU - BYPK - 01 Mã ALU - BYPS - 02
Độ dày Độ dày Độ dày1.4 2.00.813kg/m 0.347kg/m 1.2 0.319kg/m Độ dày 1.2 0.29kg/m

Độ dày Độ dày Độ dày

Độ dày Độ dày Độ dày

Độ dày Độ dày Độ dày

KHUNG BAO CỬA ĐI CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI SẬP KÍNH ĐƠN CÁNH 
CỬA SỔ + CỬA ĐI

O

5
4
,8

5
8 5
4
,8 5
4
,8

2
6
,4

5
4
,8

65,3

37,3

50,2

24,9

23,3

55

44,62

48

59,3

28,8

29
,7

30

43

22

21
,9

8

22
,1

8

95,8

54,8 76
75

1527

95,8

46,5

HỆ CỬA SỔ 55 NHÔM HỆ CHÂU ÂU

HỆ CỬA ĐI 55 NHÔM HỆ CHÂU ÂU
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ĐẾ PHÀO 

Mã ALU-TL05
1.40 0.196kg/mĐộ dày

SẬP CÁNH KÍNH HỘP 

Mã ALU-K200
Độ dày 2.50 3.375kg/m

Mã MãALU -120x50 ALU-OCTL

Mã ALU-TL01

Độ dày 1.8 1.618kg/m 1.3 0.326

1.93 0.526kg/m

Độ dày

Độ dày

Mã ALU-TL03A
1.3 0.275kg/mĐộ dày

KHUNG CỬA THỦY LỰC

KHUNG CỬA THỦY LỰC ỐP CHÂN CÁNH THỦY LỰC

ĐẾP SẬP KÍNH VÁCH

Mã ALU-TL04A
1.3 0.310kg/mĐộ dày

SẬP CÁNH KÍNH ĐƠN

Mã ALU-TL02
1.00 0.153kg/mĐộ dày

SẬP KÍNH VÁCH

08 09

PANO 

0.194kg/m

Mã ALU-A5519 Mã ALU - 25
0.315kg/m1.0Độ dày 1.0Độ dày

Mã ALU - 55 - IN Mã ALU - A5515A
Độ dày Độ dày1.2-1.4 0.241kg/m 0.7 0.404kg/m

Mã MãALU X5501H ALU - 23 Mã ALU - 24 Mã ALU - P5513
Độ dày 1.0 0.724kg/m 1.0 0.92kg/mĐộ dày Độ dày 1.0 0.822kg/m Độ dày 1.4 0.983kg/m

KHUNG BAO CÁNH CỬA ĐI CÁNH CỬA SỔ CHUYỂN GÓC

ỐP CHÂN SẬP VÁCH

ĐỐ CHIA CÁNH 

Mã ALU - X5505
Độ dày 1.0 0.866kg/m

Mã ALU -A5508
Độ dày

Mã
Độ dày

0.9 0.542kg/m

ĐỐ ĐỘNG

Mã ALU - A5506B
0.771kg/m1.0Độ dày

ĐỐ T LỒI

Hệ mở cánh phẳng 55 vát cạnh

PANOI NỐI  

PHÀO CỬA

Mã ALU-TL06
Độ dày 1.10 0.382kg/m

CÁNH CỬA THỦY LỰC 180 CÁNH CỬA THỦY LỰC 140
Mã ALU -CTL180

2.00 3.051kg/mĐộ dày

Mã ALU -CTL140NB
1.9 2.446kg/mĐộ dày

Mã ALU -120x7S
Độ dày 0.7 0.515kg/m

PANO 

1 : 1

1 : 1
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HỆ LÙA 94

Hệ lùa 94 cánh cửa sổ

U DẪN HƯỚNG ĐỐI ĐẦUU THƯỜNG

CÁNH BẢN NHỎ

Mã Mã ALU - 80 - 02AALU - 09 ALU - 10 Mã
Độ dày 1.4 2.297kg/m 1.4 1.54kg/m 1.4 1.232kg/m 2.2 1.78kg/mĐộ dày Độ dày

Mã
Độ dày

Mã ALU -15 Mã ALU -17Mã ALU - 16
1.0 2.87kg/m 1.0 0.396kg/m1.0 0.434kg/mĐộ dày Độ dàyĐộ dày

Mã ALU - 11
Độ dày 1.4 1.120kg/m

KHUNG 3 RAY DÙNG 
CHUNG ĐỐI CHIA VÁCH

KHUNG 2 RAY DÙNG 
CHUNG ĐỐI CHIA VÁCH

CÁNH BẢN TO CÁNH BẢN TO

ALU 32

SẬP VÁCH KÍNH HỘP HỆ 
3 RAY

SẬP VÁCH KÍNH ĐƠN HỆ 
2 RAY

SẬP KÍNH ĐƠN HỆ 3 RAY

Mã MãALU 12 - 80 ALU 12 - 81 Mã ALU 80 - 13A
Độ dày 0.188 HH12-80 1.35 0.231kg/m 1.3 0.261kg/mĐộ dày Độ dày

Mã ALU30
Độ dày 1.3 1.12kg/m

Mã ALU35
Độ dày 1.3 1.12kg/m

RAY MỎNG HỆ 3 RAY RAY NẤM INOX

MÓC LÙA CÁNH BẢN NHỎ

Mã ALU -12
1.20 0.407kg/mĐộ dày

Mã ALU - 14
Độ dày 1.0 0.253kg/m

SẬP VÁCH KÍNH HỘP HỆ
 2 RAY

NGĂN NƯỚC RAY THẤP

Mã ALU 19
1.9 0.243kg/mĐộ dày

RAY MỎNG 

Mã ALU 31
1.30 0.782.kg/mĐộ dày

MÓC LÙA CÁNH BẢN TO

Mã ALU - 80 - 03A
1.20 0.425kg/mĐộ dày

Mã ALU - 18
Độ dày 1.2 0.160kg/m

NỐI CHÂN SẬP

ỐP KHUNG ĐỨNG LÙA

Mã ALU - 13
0.9 0.439kg/mĐộ dày

3
3
,3

3
6

4
0

1
2
,3

1
8
,8

2
6
,0
5

4
2
,7

1
5
,1

1
8

2
3
,5
6

2
3
,5
6

4
2
,7 8
,8
2

2
3
,5
6

9
,4

72,5

40 63
17,75

55,35

27,38

16,4

46,85

17

17,3

14,2

32
47,04

27,38

94

140,7

132.1

85.4

63.7

9
.1

110.2

85

3
3
,3

Hệ lùa 94 cánh cửa đi

Hệ lùa 94 - 3 ray dùng chung cửa đi + cửa sổ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ 
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Hệ mặt dựng 65

HỆ XẾP TRƯỢT 75

ĐỐ ĐỘNG ỐP RÃNH BẮT VÍT THANH LẮP KHÓA THANH SẬP KÍNH ĐƠN

Mã Mã Alu-ZD7502Alu-ZD7501 Alu-ZD7501A Mã Mã Alu-ZD7503
Độ dày 1.80 1.77kg/m 1.8 1.06kg/m 1.8 1.95kg/m 1.4 0.48kg/mĐộ dày Độ dày Độ dày

Mã MãAlu-ZD7504 Alu-ZD7505 Mã Alu-ZD7506 Mã Alu-RT120-75
Độ dày 1.4 0.46kg/m 1.0 0.08kg/m 1.30 0.36kg/m 1.2 0.248kg/mĐộ dày Độ dày Độ dày

KHUNG CỬA KHUNG NGANG DƯỚI CÁNH CỬA ĐỐ ĐỘNG

CÁNH LỘ ĐỐ KHUNG CỬA CÁNH GIẤU ĐỐ KE BẮT THANH NGANG 

Mã Mã Alu110 - 03Alu110-01 Alu110 - 02 Mã Mã Alu110 - 04
Độ dày 2.5 2.697kg/m 2.5 2.079kg/m 1.5 0.501kg/m 2.3 0.588kg/mĐộ dày Độ dày Độ dày

Mã MãAlu110-09 Alu-MDKM-531 Mã Alu-GK531 Alu-11
Độ dày 2.0 1.795kg/m 2.5 2.913kg/m 2.0 2.002.55kg/m 1.832kg/mĐộ dày Độ dày

Mã
Độ dày

Mã MãAlu110-05 Alu110-06 Mã Alu110-07 Mã Alu110-08
Độ dày 1.5 0.809kg/m 1.5 0.472kg/m 1.5 0.74kg/m 2.0 1.564kg/mĐộ dày Độ dày Độ dày

THANH ĐỨNG KHUNG NGANG ỐP ĐẾ SẬP LỘ ĐỐ ĐẾ SẬP

ĐÚT LÒNG THANH ĐỨNG THANH ĐỨNG THANH ĐỨNG THANH ĐỨNG

Nh«m hÖ Ch©u ¢u KE ĐẤU GÓC CÁC HỆ Nh«m hÖ Ch©u ¢u

Hệ lùa 94 dùng ke vĩnh cửu ( cao 14.2  x 29.5)
Ke dùng chung khuôn + cánh như ảnh

Hệ lùa 94 cánh bản to 85 dày 2.2mm  
dùng ke vĩnh cửu (cao 31 x 28.5)

Khung 3 day dùng ke vĩnh cửu 
cao 14.2 x 43

KE HỆ LÙA 94 CHÂU ÂU

KE HỆ MỞ 55 CHÂU ÂU

Hệ lùa 94 dùng ke vĩnh cửu ( cao 14.2  x 29.5)
Ke dùng chung khuôn + cánh như ảnh

Ke khung cửa đi cao 31 x 41.8Ke cánh cửa đi cao 44.4 x 41 Ke Cửa sổ hệ châu âu cánh mở +
 khuôn dùng chung cao 25 X 41

KE CÁNH TRƠN 55 VÁT CẠNH 

Ke nhảy cao 13 x 36 dùng cho cây đảo khung 
và cho hệ cánh trơn vát cạnh

KE HỆ THỦY LỰC 

Ke cánh thủy lực cao 31 x 54


